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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Văn Ngoan; 

Các Thẩm phán: Bà Lưu Thị Thu Thủy; 
Bà Lâm Ngọc Tuyền. 

-Thư ký phiên tòa: Ông Lê Văn Giang,  à Thư    T a  n nhân dân t nh 

Tiền Giang. 
-Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang: Bà Hà Ngọc Thư 

Trúc, Kiểm s t viên tham gia phiên t a. 

Ngày 10 tháng 9 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân t nh Tiền Giang 
xét xử phúc thẩm công khai vụ án H n nhân và gia   nh thụ lý số 

44/2019/TLPT-HNGĐ ngày 14/8/2019 về việc tranh chấp: “Xin ly hôn, nuôi 
con chung”. 

Do bản án H n nhân và gia   nh sơ thẩm số 64/2019/HN-ST ngày 
12/6/2019 của Tòa án nhân dân thành phố M, t nh Tiền Giang bị kháng cáo. 

Theo Quyết  ịnh  ưa vụ án ra xét xử số 276/2019/QĐ-PT ngày 19/8/2019 
giữa c c  ương sự:  

- Nguyên đơn:  hị Huỳnh Thị Kim N, sinh năm 1989; (có m t   

Địa ch : tổ 10 ấp P, xã P, thành phố M, t nh Tiền Giang. 

Chổ ở hiện nay: ấp B, xã B, huyện C, t nh Tiền Giang. 

- Bị đơn: Anh Nguyễn Thanh H, sinh năm 1989; (có m t   

Địa ch : ấp P, xã P, thành phố M, t nh Tiền Giang. 

*. Người kháng cáo: Bị  ơn anh Nguyễn Thanh H. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo  n sơ thẩm, 

* Nguyên đơn chị Huỳnh Thị Kim N trình bày:  
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Chị Huỳnh Thị Kim N và anh Nguyễn Thanh H tự nguyện xác lập quan hệ 
h n nhân vào năm 2011, có  ăng     ết hôn tại Ủy ban nhân dân xã P, thành 

phố M, t nh Tiền Giang vào năm 2012. Vợ chồng chị chung sống hạnh phúc  ến 
năm 2016 th  ph t sinh Nều mâu thuẫn. Nguyên nhân do anh H thường xuyên 

cờ bạc dẫn  ến nợ nần nên vợ chồng thường xuyên gây gỗ bất hòa. Vợ chồng 
chị sống ly thân từ th ng 7 năm 2018 cho  ến nay. Nay xét thấy hạnh phúc 

không còn, mục  ích h n nhân  h ng  ạt  ược nên chị N xin ly hôn với anh H. 

Về con chung: Vợ chồng có 02 con chung tên Nguyễn Thị Hồng G, sinh 

ngày 04/6/2012 và Nguyễn Ngọc Yến N, sinh ngày 12/11/2016, hiện sinh sống 
với chị N. Khi ly hôn chị N yêu cầu trực tiếp nuôi 02 con chung. Chị N yêu cầu 

anh H cấp dưỡng  ối với mỗi con  à 1.000.000  ồng. 

Về tài sản chung: chị N và anh H tự thỏa thuận, không yêu cầu Tòa án giải 

quyết. 

Về nợ chung: Không có. 

*.  ị đơn anh Nguyễn Thanh H t  nh   y: 

Chị Huỳnh Thị Kim N và anh Nguyễn Thanh H tự nguyện xác lập quan hệ 
h n nhân vào năm 2011, có  ăng    kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã P, thành 

phố M, t nh Tiền Giang năm 2012. Vợ chồng anh chung sống hạnh phúc  ến 
năm 2018 th  ph t sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân do anh H  i  àm ăn cần tiền 

nên vay nợ lãi cao, dẫn  ến vợ chồng gây gỗ bất hòa. Vợ chồng  ã  y thân từ 
th ng 7 năm 2018 cho  ến nay. Nay anh H  h ng  ồng ý ly hôn với chị N vì 

thương vợ, con, muốn cùng chị N chăm sóc hai con chung. 

Về con chung: Vợ chồng có 02 con chung tên Nguyễn Thị Hồng G, sinh 

ngày 04/6/2012 và Nguyễn Ngọc Yến N, sinh ngày 12/11/2016, hiện sinh sống 
với chị N. Nếu ly hôn anh H yêu cầu  ược nuôi 02 con chung. Nếu chị N trực 

tiếp nuôi 02 con chung thì anh H không cấp dưỡng nuôi con. 

Về tài sản chung: Chị N và anh H tự thỏa thuận, không yêu cầu Tòa án giải 

quyết. 

Về nợ chung: Anh H có vay nợ Nều người nhưng anh  h ng cung cấp 
 ược họ tên và  ịa ch  của những người này. 

* Bản án H n nhân và gia   nh sơ thẩm số 64/2019/HN-ST ngày 
12/6/2019 của Tòa án nhân dân thành phố M, t nh Tiền Giang  ã quyết  ịnh: 

 ăn c  vào khoản 1 Điều 28, khoản 4 Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

 ăn c  vào c c Điều 51, 53, 56, 57, 58, 81, 82, 83 của Luật H n nhân và 

gia   nh năm 2014; 

 ăn c  vào  iểm a khoản 5 và  iểm a khoản 6 Điều 27 của Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về 
m c thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản    và sử dụng  n phí và  ệ phí T a  n. 
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 ử: 

1/ Về tình cảm: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Huỳnh Thị Kim N. 

Chị Huỳnh Thị Kim N  ược ly hôn với anh Nguyễn Thanh H. 

2/ Về con chung: Giao 02 con chung tên Nguyễn Thị Hồng G, sinh ngày 

04/6/2012 và Nguyễn Ngọc Yến N, sinh ngày 12/11/2016 cho chị Huỳnh Thị 
Kim N trực tiếp nu i dưỡng. Anh Nguyễn Thanh H chưa phải cấp dưỡng nuôi 

con chung vì chị N chưa có yêu cầu. 

Anh Nguyễn Thanh H có quyền  ến thăm nom, chăm sóc và gi o dục hai 

con. 

3/ Về  n phí h n nhân sơ thẩm: Chị Huỳnh Thị Kim N phải chịu 300.000 

 ồng  ược trừ vào tiền tạm  ng án phí mà chị N  ã nộp  à 300.000  ồng theo 
biên lai thu tạm  ng án phí, lệ phí Tòa án số 0014048 ngày 05/4/2019 của Chi 

cục Thi hành án dân sự thành phố M, t nh Tiền Giang nên xem như  ã nộp 
xong. 

Ngoài ra bản án còn tuyên về quyền kháng cáo của c c  ương sự theo quy 
 ịnh của pháp luật. 

Ngày 12/6/2019 bị  ơn anh Nguyễn Thanh H kháng cáo toàn bộ bản  n sơ 

thẩm.  

 

 

Tại phiên tòa phúc thẩm anh H vẫn giữ nguyên yêu cầu  h ng c o, chị N giữ 

nguyên yêu cầu  hởi  iện, c c  ương sự  h ng thỏa thuận  ược với nhau về việc 
giải quyết vụ  n 

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến: 

- Về việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Hội  ồng xét xử, Thư ký 
phiên tòa và của những người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án 

kể từ khi thụ lý cho  ến trước thời  iểm Hội  ồng xét xử nghị án  ã tuân thủ 
 úng quy  ịnh của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

- Về nội dung vụ  n: Đề nghị Hội  ồng xét xử căn c  khoản 1 Điều 308 Bộ 
luật Tố tụng dân sự  h ng chấp nhận yêu cầu  h ng c o của anh H, giữ nguyên 

bản  n sơ thẩm. 

NH N Đ NH CỦA TÒA  N  

Sau khi nghiên c u các tài liệu có trong hồ sơ vụ  n  ã  ược thẩm tra tại 
phiên t a và căn c  vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, lời trình bày của các 
 ương sự, ý kiến phát biểu của  ại diện Viện kiểm sát.  

[1] Về tố tụng: Đơn  h ng c o của anh Nguyễn Thanh H  àm trong thời 
hạn  uật  ịnh, ph  hợp quy  ịnh ph p  uật. 
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[2] Về nội dung: Xét yêu cầu kháng cáo của anh H, Hội  ồng xét xử nhận 
thấy: Chị N và anh H  ết h n và có  ăng     ết hôn tại Ủy ban nhân dân xã P, 

thành phố M, t nh Tiền Giang vào năm 2012. Vợ chồng chị chung sống hạnh 
phúc  ến năm 2016 th  ph t sinh Nều mâu thuẫn. Nguyên nhân mâu thuẫn xuất 

ph t từ vấn  ề  inh tế, theo  ết quả x c minh ngày 17/5/2019 tại ấp B nh  hú, 
xã B nh Trưng, huyện  hâu Thành, t nh Tiền Giang th  nguyên nhân mâu thuẫn 

vợ chồng anh H, chị N  à do anh H  h ng  o  àm ăn, bỏ bê vợ con, gây nợ từ  ó 
 àm ph t sinh mâu thuẫn.  hị N Nều  ần cho anh H cơ hội  ể hàn g n t nh cảm 

vợ chồng nhưng  h ng có  ết quả. Từ th ng 7/2018  ến nay anh chị sống  y 
thân với nhau và  h ng có giải ph p hiệu quả  ể hàn g n t nh cảm vợ chồng. 

Điều  ó ch ng tỏ mâu thuẫn vợ chồng anh chị  ã  ến m c trầm trọng, mục  ích 
h n nhân  h ng  ạt  ược,  ời sống vợ chồng  h ng thể   o dài.  o  ó T a  n 

cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu xin  y h n của chị N  à có cơ sở, ph  hợp quy 
 ịnh ph p  uật. 

Về con chung: Anh H và chị N có 2 con chung  à Nguyễn Thị Hồng G, 
sinh ngày 04/6/2012 và Nguyễn Ngọc Yến N, sinh ngày 12/11/2016.  hị N có 
yêu cầu tiếp tục nu i dưỡng 2 con chung,  h ng yêu cầu anh H cấp dưỡng nu i 

con. Từ  úc anh H, chị N sống  y thân  ến nay 2 con chung do chị N trực tiếp 
nu i dưỡng nên cần tiếp tục giao 2 con chung cho chị N trực tiếp nu i dưỡng, 

anh H  h ng phải cấp dưỡng nu i con chung.  

Anh H  h ng c o nhưng  h ng cung cấp  ược tài  iệu, ch ng c  mới 

ch ng minh cho yêu cầu  h ng c o của m nh nên  h ng có cơ sở chấp nhận yêu 
cầu  h ng c o của anh H. 

  t  ề nghị của  ại diện Viện kiểm sát  à có căn c  phù hợp pháp luật nên 
 ược Hội  ồng xét xử chấp nhận.  

Về  n phí:  o yêu cầu  h ng c o không  ược chấp nhận nên anh H phải 
chịu  n phí phúc thẩm theo quy  ịnh ph p  uật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT Đ NH: 

Căn c  khoản 1 Điều 308, Điều 148 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; 

 ăn c  vào khoản 1 Điều 28, khoản 4 Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

 ăn c  vào c c Điều 51, 53, 56, 57, 58, 81, 82, 83 của Luật H n nhân và 

gia   nh năm 2014; 

 ăn c  vào  iểm a khoản 5 và  iểm a khoản 6 Điều 27 của Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về 
m c thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản    và sử dụng  n phí và  ệ phí T a  n. 

 ử: 
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Kh ng chấp nhận yêu cầu  h ng c o của anh Nguyễn Thanh H. Giữ 
nguyên bản  n số H n nhân và gia   nh sơ thẩm số 64/2019/HN-ST ngày 

12/6/2019 của Tòa án nhân dân thành phố M, t nh Tiền Giang. 

1/ Về tình cảm: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Huỳnh Thị Kim N. 

Chị Huỳnh Thị Kim N  ược ly hôn với anh Nguyễn Thanh H. 

2/ Về con chung: Giao 02 con chung tên Nguyễn Thị Hồng G, sinh ngày 

04/6/2012 và Nguyễn Ngọc Yến N, sinh ngày 12/11/2016 cho chị Huỳnh Thị 
Kim N trực tiếp nu i dưỡng. Anh Nguyễn Thanh H chưa phải cấp dưỡng nuôi 

con chung vì chị N chưa có yêu cầu. 

Anh Nguyễn Thanh H có quyền thăm nom, chăm sóc và gi o dục hai con. 

3/ Về án phí:  

- Chị Huỳnh Thị Kim N phải chịu 300.000  ồng  n phí H n nhân sơ thẩm 

nhưng  ược trừ vào tiền tạm  ng án phí mà chị N  ã nộp  à 300.000  ồng theo 
biên lai thu tạm  ng án phí, lệ phí Tòa án số 0014048 ngày 05/4/2019 của Chi 

cục Thi hành án dân sự thành phố M, t nh Tiền Giang nên chị N  ã thi hành 
xong  n phí. 

-  nh Nguyễn Thanh H phải chịu 300.000  ồng  n phí h n nhân phúc 

thẩm nhưng  ược trừ vào số tiền tạm  ng  n phí 300.000  ồng anh H  ã nộp 
theo biên  ai thu số 0014414 ngày 12/6/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự 

thành phố M, t nh Tiền Giang nên anh H  ã thi hành xong  n phí. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- T N  cấp cao tại T . Hồ  hí Minh; 
- VKSND t nh Tiền Giang; 
- TAND thành phố M; 
- CC THADS thành phố M; 
- UBND xã P, Tp. M; 
-   c  ương sự; 
-  h ng KTNV  TH   T T ; 
Lưu hồ sơ,  n văn. 

 

 
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
 

 
 

 
 

Huỳnh Văn Ngoan  
 

 


